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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KINH TẾ QUỐC DÂN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021



[bookmark: chuong_pl_4_name]PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm học  2020-2021
Họ và tên: ..................................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: ...........................................................................................
Đơn vị công tác: .........................................................................................................
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng:
.................................................................................................................................... 
2. Đạo đức, lối sống:
....................................................................................................................................
3. Tác phong, lề lối làm việc:
....................................................................................................................................
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:
....................................................................................................................................
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):
....................................................................................................................................
6. Thái độ phục vụ (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của sinh viên, học viên và viên chức):
....................................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
....................................................................................................................................
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
....................................................................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:
....................................................................................................................................
Đối với viên chức là giảng viên hoặc viên chức hành chính kiêm giảng còn đánh giá phần sau: 
- Tổng số giờ đứng lớp trong năm: ……... giờ (bao gồm cả giờ giảng trên phần mềm LMS).
	- Hướng dẫn: Chuyên đề TNĐH: …..; luận văn CH: …...  ; Luận án TS: …..
- Tổng số giờ giảng quy đổi (bao gồm giờ đứng lớp, giờ hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án… : ……………. giờ.

* Hoạt động nghiên cứu khoa học: 
	+ Tổng số giờ nghiên cứu khoa học: ………. giờ
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
+  Kết quả cập nhật tài khoản Googlescholar; Cập nhật Lý lịch khoa học trên WEB cấp 2
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
+ Tình hình thực hiện áp dụng turnitin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
* Có sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

- Sáng kiến trong quản lý:
	Tháng, năm 
	Nội dung sáng kiến
	Đối tượng, phạm vi 
áp dụng
	Hiệu quả áp dụng sáng kiến

	…/…
	
	· Đối tượng áp dụng
· Phạm vi áp dụng
	· Tính mới/ sáng tạo 
· Hiệu quả áp dụng



- Tên đề tài nghiên cứu khoa học:
	

TT
	Tên đề tài, tóm tắt nội dung
	Tính mới, ứng dụng, hiệu quả của sáng kiến
	
Mức độ tham gia
	Tháng, năm giao đề tài
	Tháng, năm 
nghiệm thu

	1.
	· Nêu cụ thể tên đề tài
· Tóm tắt nội dung của đề tài

	· Tính mới sáng tạo: 
· Tính ứng dụng, hiệu quả áp dụng
· Phạm vi ảnh hưởng:
Cấp đánh giá:… xếp loại…
	Chủ trì/ Tham gia
	…
	…




[bookmark: _GoBack]                                              - Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước:
	Tháng, năm công bố 

	Tên bài báo

	Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí

	Mức độ
tham gia 

	…/…
	· “Tên bài báo” (nếu là scopus/ISI cần ghi rõ)
	
	Một mình/ Tác giả chính/ Đồng tác giả



- Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo:
	Tháng, năm 
xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia
	Nơi xuất bản
Số xuất bản

	…/…
	· Giáo trình: …
· Sách chyên khảo:…
· Sách tham khảo:…
	Chủ biên/ Tác giả chính/ Đồng tác giả
	



- Tên bài báo, bài viết Hội thảo:
	Tháng, năm công bố 
(thời gian Hội thảo)
	Tên bài báo
(Tên báo cáo khoa học)
	Tên tạp chí công bố
(Địa điểm Hội thảo)
Số xuất bản
	Mức độ
tham gia 

	…/…
	
	
	Một mình/ Tác giả chính/ Đồng tác giả



- Huấn luyện, hướng dẫn sinh viên đạt giải trong các cuộc thi cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh:
	TT
	Tên cuộc thi/ Cấp tổ chức
	Giải thưởng (Huy chương)

	
	
	


* Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng/vượt tiến độ 
…………………………………………………………………………………………..
* Những nhiệm vụ công tác do tổ chức đảng, đoàn thể phân công (Nêu rõ nội dung và kết quả mà bản thân đã thực hiện trong năm, mức độ hoàn thành)
…………………………………………………………………………………………..
       * Tham gia học tập nâng cao trình độ về lĩnh vực gì (Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Trường/đơn vị tổ chức; lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ...)? Thời gian học? Kết quả học tập? Việc chấp hành các quy định của trường, đơn vị, cơ sở đào tạo?
…………………………………………………………………………………………..
* Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức: 
…………………………………………………………………………………………..
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG 
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Tự xếp loại chất lượng:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành nhiệm vụ	      .
- Không hoàn thành nhiệm vụ.	      .

	





	Ngày       tháng     năm 2021
Người tự nhận xét







III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Đối với viên chức của đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp đánh giá, xếp loại)
1. Nhận xét ưu, nhược điểm
……………………………………………………………………………................
2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành nhiệm vụ	      .
- Không hoàn thành nhiệm vụ.	      .
Ngày      tháng       năm 2021
Trưởng đơn vị






IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Đối với viên chức là Trưởng các đơn vị thuộc Trường do Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng phụ trách đánh giá, xếp loại)
1. Nhận xét ưu, nhược điểm
……………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………................
2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ	      .
- Hoàn thành nhiệm vụ	      .
- Không hoàn thành nhiệm vụ.	      .
Ngày      tháng       năm 2021
Hiệu trưởng/
Phó hiệu trưởng phụ trách đơn vị












